CHỦ ĐỀ 15: SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT
* LÝ THUYẾT:
1, Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát

2, Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác và tạo ra tia lửa điện
* BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Vật nhiễm điện là vật:
A. Có khả năng làm biến dạng các vật khác

B. Có khả năng truyền vận tốc cho các vật khác

C. Có khả năng hút hay đẩy các vật khác hoặc phóng tia lửa điện sang các vật khác

D. Có khả năng làm biến dạng hoặc truyền chuyển động cho các vật khác

Câu 2: Nhiều vật sau khi cọ xát ………… các vật khác

A. Có khả năng đẩy



B.  Có khả năng hút
C. Có khả năng hút hay đẩy


D.  Không có khả năng hút hay đẩy

Câu 3: Câu khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được các vụn sắt.

B. Thanh sắt luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châm.

C. Khi bị cọ xát, thanh thuỷ tinh bị nhiễm điện vì khi đó nó hút được các vụn giấy.

D. Mặt đất luôn bị nhiễm điện vì nó hút mọi vật gần nó.

Câu 4: Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?
A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin.

B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm.

C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa.

D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.

Câu 5: Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy:
A. Mà không cần cọ xát



B.  Sau khi cọ xát bằng miếng vải ẩm

C.   Sau khi cọ xát bằng miếng vải khô

D.  Sau khi cọ xát bằng mảnh nilong

Câu 6: Cách nào trong các cách sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?
A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần trên bàn.

B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần.

C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7: Dùng mảnh vải khô để cọ xát thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

A. Một ống bằng gỗ
B. Một ống bằng thép

C. Một ống bằng giấy

D. Một ống bằng nhựa

Câu 8: Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì:
A. mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt.

B. mảnh phim nhựa bị nhiễm điện.

C. mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm.

D. mảnh phim nhựa bị nóng lên.

Câu 9: Nhiều vật sau khi bị cọ xát …… các vật khác.
A. Có khả năng đẩy
B.  Có khả năng hút

C.   Có khả năng hút hay đẩy
D.  Không hiện tượng
Câu 10: Chọn câu đúng:
A. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng đẩy các vật khác.

B. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có thể đẩy hoặc hút các vật khác.

D. Nhiều vật sau khi bị cọ xát không đẩy và không hút các vật khác.
Câu 11: Chọn câu sai?
A. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

B. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác.

C. Vật mang điện tích có khả năng hút các vật khác.

D. Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút nhau.

Câu 12: Chọn câu đúng?
A. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

B. Vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút các vật khác.

C. Vật mang điện tích chỉ có khả năng hút các vật khác.

D. Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng đẩy nhau.

Câu 13: Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy:
A. Mà không cần cọ xát.



B.  Trước khi cọ xát bằng mảnh lụa.

C.   Sau khi cọ xát bằng miếng vải khô.

D.  Trước khi cọ xát bằng mảnh nilông.

Câu 14: Chọn câu đúng:
A. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy mà không cần cọ xát.

B. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy trước khi cọ xát bằng mảnh lụa.

C. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy sau khi cọ xát bằng miếng vải khô.

D. Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy trước khi cọ xát bằng mảnh nilông.

Câu 15: Thanh thuỷ tinh sau khi được cọ xát bằng mảnh lụa thì có khả năng:
A. Hút được vải khô



B.  Hút được nilông

B. Hút được mảnh giấy vụn


D.  Hút được thanh thước nhựa

Câu 16: Chọn câu đúng:
A. Thanh thuỷ tinh sau khi được cọ xát bằng mảnh lụa thì có khả năng hút được vải khô

B. Thanh thuỷ tinh sau khi được cọ xát bằng mảnh lụa thì có khả năng hút được nilông

C. Thanh thuỷ tinh sau khi được cọ xát bằng mảnh lụa thì có khả năng hút được mảnh giấy vụn

D. Thanh thuỷ tinh sau khi được cọ xát bằng mảnh lụa thì có khả năng hút được thanh thước nhựa

Câu 17: Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng ……... bóng đèn bút thử điện.
A. Làm cháy

B.  Làm sáng

C.  Làm tắt

D.  Cả A, B và C đều sai.

Câu 18: Chọn câu đúng:
A. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm cháy bóng đèn bút thử điện

B. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm tắt bóng đèn bút thử điện

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 19: Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do:

A. Sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao.

B. Sự cọ xát mạnh giữa các luồng không khí.

C. Gió làm cho đám mây bị nhiễm điện.

D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 20: Các đám mây tích điện là do nguyên nhân:
A. Gió thổi làm lạnh các đám mây

B.  Hơi nước chuyển động cọ xát với không khí

C.    Khi nhiệt độ đám mây tang

D.  Khi áp suất của đám mây thay đổi đột ngột

* BÀI TẬP GIẢI THÍCH:
1. Vì sao cánh quạt quay lâu ngày có nhiều bụi bám vào nhất là ở mép cánh quạt?

2. Em hãy giải thích hiện tượng xuất hiện tia sét vào những ngày mưa giông?

